TUẦN 10 : 
Tiết 1: 			NÓI QUÁ	
I. Nói quá và tác dụng của nói quá
1. Phân tích ngữ liệu: SGK/101
*Ví dụ:
- chưa nằm đã sáng
- chưa cười đã tối
-> Phóng đại về tính chất của hiện tượng thời tiết.
-> Nhấn mạnh tính chất của thời tiết: đêm tháng năm và ngày tháng mười rất ngắn.
- thánh thót như mưa
-> Phóng đại về mức độ của sự việc
-> Nhấn mạnh sự lao động vất vả cực nhọc của người nông dân 
=> Nói quá
*Tác dụng: Nhằm nhấn mạnh, gây ấn tượng tăng sức biểu cảm.
2. Ghi nhớ: SGK/102
II. Luyện tập
Câu 1: (SGK trang 102)
a.  Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.
- Nói quá nhấn mạnh vai trò của sức lao động con người có thể cải tạo tự nhiên mang lại nguồn sống.
b. "em có thể đi lên tới tận trời được" 
- Nói quá nhằm khẳng định không ngại khó, không ngại khổ
c. "cụ bá thét ra lửa" 
- Nói quá thể hiện nhân vật cụ bá có thế lực, quyền lực.
Câu 2: (SGK trang 102)
a, Chó ăn đá gà ăn sỏi
b, Bầm gan tím ruột
c, Ruột để ngoài da
d, Nở từng khúc ruột
e, Vắt chân lên cổ
Câu 3: (SGK trang 102)
   + Nàng Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
   + Nhân dân ta có sức mạnh dời non lấp biển đánh tan mọi âm mưu, thủ đoạn của bọn đế quốc Mĩ và tay sai.
   + Tôi thích nghe cô ấy kể về chuyện thần Nữ Oa lấp biển vá trời.
   + Chúng tôi đâu phải mình đồng da sắt để chịu được thời tiết nóng như lửa hầm hập dưới hầm.
   + Tôi đã nghĩ nát óc mà chưa tìm ra cách giải bài toán thầy giao.
Câu 4: (SGK trang 103)
- 5 thành ngữ so sánh có sử dụng biện pháp nói quá
Những thành ngữ so sánh có sử dụng biện pháp nói quá:
   + Đen như than
   + Ngáy như sấm
   + Đau như đứt ruột
   + Kêu như tránh đánh
   + Nắng như đổ lửa


[bookmark: _GoBack]Câu 5: (SGK trang 103)
Em có thể chọn bài ca dao/ câu tục ngữ để phân tích về biện pháp nói quá có sử dụng trong bài
   + Nghị luận về sức mạnh của tuổi trẻ, ý chí và nghị lực của con người…như Bác Hồ từng nói :
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.
Câu 6: (SGK trang 103)
Giống nhau:
- Đều nói những điều không có thật, nói phóng đại lên.
Khác nhau:
- Nói quá nhằm gây ấn tượng mạnh, khẳng định, tăng sức biểu cảm.
- Nói khoác là nói những điều không đúng sự thật, không có thật để phô trương, khoe khoang…

	----------------------------------------------------------------------
Tiết 2,3:      		NÓI GIẢM NÓI TRÁNH
I. Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh:
1. Phân tích ngữ liệu:
* Ngữ liệu 1:
- đi, chẳng còn[image: ] nói về cái chết -> Giảm nhẹ, tránh sự đau buồn.
* Ngữ liệu 2:
- Bầu sữa -> Tránh thô tục, tăng cảm giác êm dịu.
* Ngữ liệu 3:
- Con dạo này không được chăm chỉ lắm. -> Tế nhị, nhẹ nhàng.
2. Ghi nhớ: sgk/ 108
Luyện tập
Câu 1: (trang 108 sgk) 
Điền từ ngữ nói giảm nói tránh sau vào chỗ trống.
a, Đi nghỉ
b, Chia tay nhau
c, Khiếm thị
d, Có tuổi
e, Đi bước nữa
Câu 2: (trang 108 sgk) 
Câu có sử dụng cách nói giảm nói tránh:
a, Anh nên hòa nhã với bạn bè!
b, Anh không nên ở đây nữa!
c, Xin đừng hút thuốc trong phòng!
d, Nó nói như thế là thiếu thiện chí
e, Hôm qua em có lỗi với anh, em xin anh thứ lỗi.
Câu 3: (trang 109 sgk) 
Vận dụng cách nói giảm nói tránh để đặt năm câu đánh giá trong những trường hợp khác nhau
- Nó học chưa được tốt lắm.
- Con dạo này chưa được ngoan lắm.
- Anh nói chưa đúng lắm.
- Sức khỏe của nó không được tốt lắm.
- Bạn ấy chưa được nhanh lắm.
Câu 4: (trang 109 sgk) 
Nói giảm nói tránh là một biện pháp tu từ nhưng tùy thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp để sử dụng hợp lý biện pháp này. Những tình huống cần nói thẳng thắn, nói đúng bản chất vấn đề thì không được nói giảm nói tránh.
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